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Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung nước Văn Lang. 

Cách giải: 

Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Vua Hùng. 

Chọn A.  

Câu 2 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung nước Âu Lạc. 

Cách giải: 

Nước Âu Lạc ra đời trong khoảng 208 TCN. 

Chọn A.  

Câu 3 (NB): 

Phương pháp: 

 Mục tiêu 

 Phần Lịch sử: Củng cố được những đặc điểm cơ bản về Lịch sử Việt Nam thời kì Văn Lang - Âu Lạc, Bắc 

thuộc và các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc. Luyện tập các kĩ năng giải thích, phân tích, so sánh, nhận 

xét, đánh giá, trình bày quan điểm về một vấn đề Lịch sử. 

 Phần Địa lí: Củng cố được những kiến thức cơ bản về khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió; 

Nhiệt độ và mưa, thời tiết và khí hậu. Rèn luyện kĩ năng giải thích, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, 

trình bày về một vấn đề Địa lí. 
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SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung nước Văn Lang. 

Cách giải: 

Đứng đầu các bộ là Lạc Tướng. 

Chọn B.  

Câu 4 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung nước Văn Lang. 

Cách giải: 

Nhân dân ta xây dựng Lăng Vua Hùng là để tưởng nhớ các Vua Hùng. 

Chọn D.  

Câu 5 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung nước Âu Lạc. 

Cách giải: 

Sau khi đánh thắng quân Tần, hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt hợp thành 

một nước mới có tên là Âu Lạc. 

Chọn C.  

Câu 6 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung nước Âu Lạc. 

Cách giải: 

Nhà nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở thắng lợi từ cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm 

lược của người Âu Việt và Lạc Việt. 

Chọn B.  

Câu 7 (TH): 

Phương pháp: 

Suy luận, loại trừ đáp án. 

Cách giải: 

Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ra đời đã mở ra thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên của 

dân tộc. 

Chọn A.  

Câu 8 (VD): 



 

 

Phương pháp: 

So sánh. 

Cách giải: 

Điểm giống nhau giữa nhà nước Văn Lang và Âu Lạc là tổ chức bộ máy nhà nước còn khá 

đơn giản. 

Chọn A.  

Câu 9 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, Khí hậu. 

Cách giải: 

Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30° 

Bắc và Nam về Xích đạo là gió Tín phong (gió Mậu dịch). 

Chọn C. 

Câu 10 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, Khí hậu. 

Cách giải: 

Gió là sự chuyển động của không khí từ các khu khí áp cao về các khu khí áp thấp. 

Chọn A. 

Câu 11 (TH): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, Khí hậu. 

Cách giải: 

Các đai khí áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 0° và khoảng vĩ độ 60° Bắc và Nam

  Chọn D. 

Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, Khí hậu. 

Cách giải: 

Do không khí chứa một lượng hơi nước nhất định. 

Chọn C. 

Câu 13 (TH): 



 

 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, Khí hậu. 

Cách giải: 

Do sự vận động tự quay của Trái Đất đã sinh ra lực côirôlit làm lệch hướng chuyển động của 

các loại gió. 

Chọn D. 

Câu 14 (VD): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, Khí hậu. 

Cách giải: 

Nhiệt độ không khí thay đổi chủ yếu tùy thuộc vào độ cao, vĩ độ, vị trí gần hay xa biển. 

Chọn C. 

Câu 15 (VD): 

Phương pháp: 

Tính toán. 

Cách giải: 

Ở một trạm khí tượng tại Hà Nội, kết quả đo nhiệt độ ở bốn thời điểm trong ngày 

lần lượt là 20°C, 18°C, 24°C, 22°C. Nhiệt độ không khí trung bình của ngày hôm đó 

là 21°C. 

Chọn B. 

Câu 16 (VD): 

Phương pháp: 

Xử lí số liệu. 

Cách giải: 

Nhiệt độ trung bình năm của trạm A là 27,1°C. 

Chọn B. 

Câu 17 (NB): 

Phương pháp: 

Liệt kê, chọn lọc các từ khoá trong bài. 

Cách giải: 

Thục Phán, Hùng Vương, Phong Châu; Cổ Loa, Lạc tướng, Bồ chính, Trống đồng, lúa 

nước, Bánh chưng – Bánh dày, nỏ thần… 



 

 

 

 

Câu 18 (VDC): 

Phương pháp: 

Đọc tư liệu và trả lời câu hỏi. 

Cách giải: 

a. Tính cách và cách thức là: tham lam, tàn bạo, khắc nghiệt, hà khắc 

b. Điểm giống nhau: đều thể hiện bản chất tham lam, hà khắc trong cai trị nhân dân ta 

của các viên quan cai trị phương Bắc 

Câu 19 (TH): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử và Địa lí 6, Nước trên Trái Đất. 

Cách giải: 

Vai trò của nước sông, hồ đối với đời sống, sản xuất: Phát triển giao thông, du lịch, 

cung cấp nước cho sinh hoạt, tưới tiêu, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, làm thuỷ 

điện… 

Câu 20 (VD): 

Phương pháp: 

Kĩ năng đọc lát cắt địa hình đơn giản 

Cách giải: 

a. Lát cắt đi qua các dạng địa hình: đồng bằng, cao nguyên và núi cao (trên 1500m). 

b. Độ cao các điểm A, B, C: 

- Điểm A: 125m 

- Điểm B: 875m 

- Điểm C: 1000m 

c. Mô tả: 

- Lát cắt địa hình chạy từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, địa hình thấp ở TP. Hồ Chí 

Minh và nâng cao dần về phía Đà Lạt. 

+ Từ TP. Hồ Chí Minh đến điểm A là vùng đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng, độ cao 

dưới 200m, đi qua con sông La Ngà. 

+ Từ điểm A đến Đà Lạt: lát cắt chạy qua cao nguyên Di Linh với các bậc độ cao 500 

– 700 – 800 – 1000m, xen cao nguyên là các con sông La Ngà, sông Đồng Nai. 

+ Điểm độ cao cuối cùng và lớn nhất là Đà Lạt (trên 1500m). 

 


